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ĐỀ SỐ 3 

Câu hỏi 1:Trong khổ thơ 3 của bài thơ "Ngày hôm qua đâu rồi" thì ngày hôm 

qua ở lại trên hạt gì? 

A. hạt nhãn B. hạt bưởi C. hạt cốm D. hạt lúa 

Câu hỏi 2:Trong các từ sau, từ nào không chỉ đồ dùng học tập của học sinh? 

A. búa B. sách 

 

C. vở 

 

D. bút 

 

Câu hỏi 3:Trong khổ thơ 2 của bài thơ "Ngày hôm qua đâu rồi" thì ngày hôm 

qua ở lại trên cái gì? 

A. cành bưởi trong vườn                        B. cành tre trong vườn 

C.cành táo trong vườn                                 D. cành hoa trong vườn 

Câu hỏi 4:Trong bài tập đọc "Có công mài sắt, có ngày nên kim", ai là người 

đang mài thỏi sắt? 

A. bà cụ B. cậu bé C. thầy giáo D. cô giáo 

Câu hỏi 5: Trong các từ sau, từ nào không chỉ hoạt động của học sinh? 

A. tập viết  B. tập tô C. sửa máy D. nghe giảng 

Câu hỏi 6:Trong các từ sau, từ nào chỉ hoạt động của học sinh? 

A. đi cấy B. đọc bài C. bán hàng D. chạy xe 

Câu hỏi 7:Trong các từ sau, từ nào không chỉ tính nết của học sinh? 

A. chăm chỉ B. cần cù C. tập thể hình D. hăng hái 

Câu hỏi 8: Từ nào trong các từ sau không đúng chính tả? 

A. quyển nịch B. quyển lịch C. quyển sách D. quyển vở 

Câu hỏi 9:Trong các từ sau, từ nào không chỉ đồ dùng học tập của học sinh? 

A. thước kẻ B. cái cày C. bút chì D. cục tẩy 

Câu hỏi 10:Từ nào trong các từ sau không đúng chính tả? 

A. ngày tháng B. cái thang C. hòn than D. hòn thang 

Câu hỏi 11: "Vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới" thuộc kiểu câu nào ? 

A. Cái gì là gì? B. Ai thế nào? C. Ai là gì? D. Con gì là gì? 

Câu hỏi 12: "Mẹ em rất dịu dàng" thuộc kiểu câu nào? 

A. Ai là gì? B. Ai làm gì? C. Ai thế nào? D. Cái gì thế nào? 

Câu hỏi 13: Trong các từ sau, từ nào là từ chỉ sự vật? 

A. vui B. con dao C. hát D. chạy 



Câu hỏi 14: Từ nào trong các từ sau không đúng chính tả? 

A. vâng lời B. bạn thân C. bàn châng D. bàn chân 

Câu hỏi 15: Từ nào trong các từ sau không đúng chính tả? 

A. chim yến B. yên ổn  C. thiếu niên D. cô tyên 

Câu hỏi 16: Từ "nhận" trong câu "Em nhận được món quà từ mẹ." là từ chỉ gì? 

A. đặc điểm B. tính cách C. sự vật D. hoạt động 

Câu hỏi 17: Trong các từ sau, từ nào là từ chỉ hoạt động? 

A. dịu dàng B. ngăn nắp C. đi D. nón 

Câu hỏi 18: "Họa Mi là ca sĩ của rừng xanh" thuộc kiểu câu nào? 

A. Ai là gì? B. Cái gì là gì? C. Con gì là gì? D. Ai thế nào? 

Câu hỏi 19: Đâu là từ chỉ người trong các từ sau? 

A. Cô giáo B. Thước kẻ C. Con mèo D. Cây bưởi 

Câu hỏi 20: Đâu là từ chỉ cây cối trong các từ sau? 

A. Bàn B. Ghế 

 

C. Vịt D. Ổi 

Câu hỏi 21. Những từ nào trong các từ dưới đây viết sai chính tả? 

A. rành rọt, rõ ràng 

B. giúp đỡ, da diết 

C. tranh dành, dúp đỡ 

D. dành dụm, run rẩy 

Câu hỏi 22. Địa danh nào còn thiếu trong câu thơ sau? 

“Mắt hiền sáng tựa vì sao 

Bác nhìn đến tận … cuối trời. 

Nhớ khi trăng sáng đầy trời 

Trung thu Bác gửi những lời vào thăm” 

A. Vũng Tàu B. Tây Nguyên C. Cà Mau D. Đồng Nai 

Câu hỏi 23. Tác giả nào đã viết những câu thơ sau: 

“Vườn trưa gió mát 

Bướm bay dập dờn 

Quanh đôi chân mẹ 

Một rừng chân con” 

A. Lâm Thị Mỹ Dạ B. Trần Đăng Khoa C. Phạm Hổ D. Đoàn Thị Lam Luyến 

Câu hỏi 24. Những từ nào dưới đây đồng nghĩa với từ “chăm chỉ”? 

A. Rèn luyện, phúc hậu 

B. Hiền lành, đảm đang 



C. Nhân hậu, ngoan ngoãn 

D. Siêng năng, cần cù, chịu khó 

Câu hỏi 25. Những cặp từ nào dưới đây đồng nghĩa với nhau? 

A. tốt – đẹp B. ác – thiện C. vui – buồn D. trẻ - già 

Câu hỏi 26. Những cặp từ nào dưới đây trái nghĩa với nhau? 

A. Xinh đẹp – đanh đá 

B. Chăm chỉ - lười biếng 

C.Tốt bụng – hào phóng 

D. Nhân hậu – vững vàng 

Câu hỏi 27. Cụm từ “đang học bài” trong câu “Bạn An đang học bài” trả lời cho 

câu hỏi nào? 

A. Như thế nào? B. Khi nào? C. Vì sao? D. Làm gì? 

Câu hỏi 28. Trong các từ sau, từ nào phù hợp để điền vào câu ca dao: 

“Ai ơi, đừng bỏ ruộng …. 

Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu” 

A. vang B. hoang C. xanh D. đồng 

Câu hỏi 29. Câu “Chuột vàng tài ba” được cấu tạo theo mẫu câu nào trong các 

mẫu câu dưới đây? 

A. Ai thế nào? B. Ai là gì? C. Ai làm gì? D. Ai ở đâu? 

Câu hỏi 30. Răng nanh của voi mọc dài chìa ra ngoài miệng được gọi là gì? 

A. Cựa B. Ngà C. Hồng mao D. Vây 

 


